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Liên lạc qua thư 

 

2020-2021  
Tên trường 
Địa chỉ 
Manassas, VA 20112 

Học sinh:  
 
 
 
Giai đoạn báo cáo 
Chấm điểm cho giai đoạn 1 từ  
8/9/2020 tới 30/10/2020 

Lớp 
 
 
 
 

 

Môn học Giáo viên 

Điểm học tập Chuyên cần 

Nhận xét 
Giai 

đoan 1 
Giai 

đoạn 2 
Học kỳ 

1 
Giai 

đoạn 3 
Giai 

đoạn 4 
Học kỳ 

2 
Kiểm 

tra cuối 
năm 

Tổng 
kết 

Nỗ lực Hạnh 
kiểm 

Số 
ngày 
vắng 
mặt  

Số 
ngày đi 

trễ 

               
               
               
               
               
               
               

 

 
Giải thích các chữ điểm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Số ngày ghi danh:  
 
Gửi phụ huynh/người giám hộ của: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Số ngày có mặt:  Số ngày nghỉ:  
 

A translation of this template has been provided to the student.  

 

该模板的翻译已提供给学生.Chinese 

 Farsi ترجمھ این صفحھ بھ دانش آموزان ارائھ می شود. 

해당 견본 번역본이 학생에게 제공 

되었습니다. Korean 

Urdu  طالبعلم/طالبہ کو فراہم کیا گیا ہے۔اس رپورٹ کارڈ کا ارُدو ترجمہ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐIểm học tập Nỗ lực/Hạnh kiểm 
A and B+ = Tiên tiến, B and C+ = Thành 
thạo 
C and D+ = Trung bình, D and F = Dưới 
trung bình 
I = Không hoàn thành, AU = Dự thính 

O = Xuất sắc 
S = Trung bình 
U = Kém 

ADV, PreAP, IBMYP, PreIB, IGCSE = Các 
khóa học nâng cao 
+ ký hiệu Nâng cao/Tăng tốc/Lớp nâng cao 
 

 



 
 
 
Tên trường 
Giáo viên chủ nhiệm      Gửi cha mẹ/ phụ huynh của:  
 

 

High School Comments: 
Nhận xét dành cho Trung học Phổ thông 

Middle School Comments: 
Nhận xét dành cho Trung học Cơ sở 

Teacher requests a conference 
Giáo viên yêu cầu một cuộc hội thảo 

Additional Comments Attached 
Nhận xét bổ sung được Đính kèm 

Student cooperative/courteous 
Học sinh hợp tác tham gia/ Lịch sự 

Actively Participates in Class 
Tham gia Tích cực trong Lớp 

Needs more self-control 
Cần tự kiểm soát hơn 

Definite Improvement Shown 
Thể hiện tiến bộ Rõ ràng 

Needs to be more attentive 
Cần tập trung hơn 

Failure to Complete Homework 
Không hoàn thành bài tập về nhà 

Communicates effectively 
Truyền đạt có hiệu quả 

Student Courteous/Cooperative 
Học sinh Lịch sự/ Hợp tác Tham gia 

Basic skills need improvement 
Cần cải tiến các kỹ năng căn bản 

Diligent in Preparing Homework 
Siêng năng làm bài tập về nhà 

Diligent in preparing homework 
Siêng năng làm bài tập về nhà 

Work is of High Quality 
Việc làm với chất lượng cao 

Assignments not completed 
Không hoàn thành bài tập về nhà 

Prepare Homework More Carefully 
Cần làm bài tập về nhà cẩn thận hơn 

Actively participates in class 
Tham gia tích cực trong lớp 

Needs to Bring Class Materials 
Cần Mang Đồ dùng tới lớp  

Work is consistently high quality 
Làm việc/Bài làm luôn có chất lượng cao 

Needs to Participate in Class 
Cần Tham gia trong Lớp học 

Definite improvement shown 
Thể hiện tiến bộ rõ ràng 

Needs More Self Control in Class 
Cần tự kiểm soát hơn trong Lớp 

Needs to bring class materials 
Cần mang đồ dùng tới lớp  

Grade Affected Due to Absences 
Điểm bị Ảnh hưởng Do Vắng mặt 

Needs to prepare for tests/quizzes 
Cần chuẩn bị cho các kỳ thi / trắc nghiệm 

Should Complete Work on Time 
Cần Hoàn thành Bài tập Đúng Thời hạn 

Less than 60% work completed 
Hoàn thành ít hơn 60% các nhiệm vụ/bài tập 

Missed Work Not Made Up 
Bài tập Thiếu Không Làm Bù 

Absences/Tardies affect achievement 
Vắng mặt/ Trễ ảnh hưởng thành tích 

Low Test and Quiz Grades 
Điểm Kiểm tra và Trắc nghiệm Thấp 

Failure to dress for Physical Education 
Ăn mặc không phù hợp cho Giáo dục Thể chất 

Participates in Adjusted Program 
Tham gia vào Chương trình Điều chỉnh  

Performance exam exemption 
Miễn kiểm tra thực hành 

Participates in modified curriculum per IEP Team 
Tham gia vào giáo trình chỉnh sửa theo Nhóm IEP 

SOL exam exemption 
Miễn kiểm tra SOL 

Performance Exam Exemption for HS Credit Course 
Miễn Kiểm tra Thực hành cho Khóa Tín chỉ Trung học Phổ thông 

Participates in modified curriculum per IEP Team 
Tham gia giáo trình chỉnh sửa phù hợp theo Nhóm IEP 

SOL exam exemption 
Miễn Kiểm tra SOL 

 
Passed CTE competency 

Đậu trình độ thành thạo CTE  
 
 


